
 

CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI 

CHƯƠNG TRÌNH "TRÚNG TIỀN TỶ - LỘC XUÂN CANH TÝ" - 

ĐỢT 03 và 04 

 
 Danh sách khách hàng trúng giải đợt 03 

 

STT GIẢI THƯỞNG 

GIÁ TRỊ GIẢI 

THƯỞNG 
(VNĐ) 

MÃ DỰ 

THƯỞNG 

4 SỐ CUỐI 

CMND  
TÊN ĐƠN VỊ 

Đối Tượng 01 - Giải Nhất 

1 
Tivi Android Sony 

4K 65 inch 
35000000 1583183 *******0025 SCB Cầu Giấy 

      

Đối Tượng 01 - Giải Nhì 

1 

Tủ lạnh Samsung 

Inverter 276 lít 
15.000.000 

1605150 *******0013 SCB Nam Sài Gòn 

2 1122383 *******0031 SCB Phú Nhuận 

3 1474503 *******0179 SCB Cống Quỳnh 

4 1152020 *******0018 SCB Thái Bình 

5 1782726 *******0029 SCB Lữ Gia 

6 1274175 *******0012 SCB Tân Định 

      

Đối Tượng 01 - Giải Ba 

1 

Thẻ thanh toán SCB 

Visa BeYou 
2.000.000 

1132787 *******0001 SCB An Phú 

2 1765219 *******0004 SCB Thanh Hóa 

3 1383211 *******0015 SCB Quận 8 

4 1218871 *******0010 SCB Trần Phú 

5 1169939 *******0005 SCB Phú Mỹ 

6 1263072 *******0066 SCB Tôn Đức Thắng 

7 1693248 *******0011 SCB Thắng Nhất 

8 1788023 *******0005 SCB Tây Sài Gòn 

      

Đối Tượng 02 - Giải Vàng 

1 
Máy giặt hấp sấy LG 

Styler 
70.000.000 1565518 *******0022 SCB Tây Thạnh 



 

   

 

 

 

  

Đối Tượng 02 - Giải Bạc 

1 

Máy rửa chén 

Electrolux 1950W 
20.000.000 

1205155 *******0021 SCB Nguyễn Thái Học 

2 1157404 *******0005 SCB Vũng Tàu 

3 1732816 *******0002 SCB Thăng Long 

4 1200312 *******0038 SCB Xô Viết Nghệ Tĩnh 

5 1611734 *******0010 SCB Võ Văn Tần 

6 1644918 *******0088 SCB Sa Đéc 

      

Đối Tượng 02 - Giải Đồng 

1 

Máy lọc không khí 

Sharp 
7.000.000 

1357097 *******0005 SCB Hậu Giang 

2 1496330 *******0008 SCB Tôn Đức Thắng 

3 1832335 *******0007 SCB Quận 7 

4 1211529 *******0027 SCB 3 Tháng 2 

5 1221424 *******0003 SCB Hàng Xanh 

6 1451387 *******0017 SCB Sài Gòn 

7 1390763 *******0030 SCB 3 Tháng 2 

8 1451052 *******0017 SCB Sài Gòn 

 

 Danh sách khách hàng trúng giải đợt 04 

 

STT GIẢI THƯỞNG 

GIÁ TRỊ GIẢI 
THƯỞNG 

(VNĐ) 

MÃ DỰ 

THƯỞNG 

4 SỐ CUỐI 

CMND  
TÊN ĐƠN VỊ 

Đối Tượng 01 - Giải Nhất 

1 
Tivi Android Sony 

4K 65 inch 
35.000.000 2127255 *******0019 SCB Lê Đại Hành 

      

Đối Tượng 01 - Giải Nhì 

1 

Tủ lạnh Samsung 

Inverter 276 lít 
15.000.000 

2420633 *******0001 SCB An Nhơn 

2 2082109 *******0032 SCB Thành Công 

3 2415240 *******0015 SCB Trần Khát Chân 



 

4 2852514 *******0019 SCB Vĩnh Long 

5 2202681 *******0031 SCB Hải Phòng 

6 1919472 *******0004 SCB Lý Thường Kiệt 

      

Đối Tượng 01 - Giải Ba 

1 

Thẻ thanh toán SCB 

Visa BeYou 
2.000.000 

2441451 *******0019 SCB Ninh Kiều 

2 2494386 *******0005 SCB Nam Sài Gòn 

3 2679631 *******0009 SCB Trần Nguyên Hãn 

4 1948109 *******0005 SCB Vũng Tàu 

5 2937783 *******0020 SCB An Nhơn 

6 2147897 *******0013 SCB Thống Nhất 

7 2768887 *******0001 SCB Biên Hòa 

8 2998516 *******0047 SCB Khánh Hòa 

      

Đối Tượng 02 - Giải Vàng 

1 
Máy giặt hấp sấy 

LG Styler 
70.000.000 2066584 *******0012 SCB Bến Thành 

 

   

 

 

 

  

Đối Tượng 02 - Giải Bạc 

1 

Máy rửa chén 

Electrolux 1950W 

 

20.000.000 

1981904 *******0086 SCB Trần Khát Chân 

2 3042612 *******0012 SCB Âu Cơ 

3 2464883 *******0087 SCB Trần Khát Chân 

4 2307874 *******0005 SCB Bến Thành 

5 2254774 *******0016 SCB Văn Thánh 

6 2724188 *******0001 SCB Sài Gòn 

      

Đối Tượng 02 - Giải Đồng 

1 7.000.000 2709067 *******0003 SCB Cống Quỳnh 



 

2 Máy lọc không khí 

Sharp 
2201052 *******0008 SCB Phú Mỹ Hưng 

3 2786739 *******0026 SCB Văn Cao 

4 2731698 *******0002 SCB Sài Gòn 

5 2661749 *******0026 SCB Phạm Ngọc Thạch 

6 2700200 *******0024 SCB Thanh Đa 

7 2382442 *******0199 SCB Bình Tây 

8 2210110 *******0020 SCB Phú Mỹ Hưng 

 


